
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô 28, Thôn Lộ Bao, Xã Nội Duệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

500.000.000 VNĐ

23/08/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI LỘC

2301218331

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ BÍCH

Việt 
Nam

Thôn Đông Phú, Xã 
Phú Lâm, Huyện Tiên 
Du, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

255.000.000 51,000 027195007377

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649(Chính)

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu những mặt hàng của doanh nghiệp 
sản xuất

8299

3. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại

8559

4. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

5. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

6. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
HẢI LỘC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI LOC TRADING AND SERVICE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HILC CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0382976828
Email:

Fax:
Website:
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2NGUYỄN 
THỊ DUNG

Việt 
Nam

Thôn Phượng Hoàng, 
Xã Cẩm Hoàng, 
Huyện Cẩm Giàng, 
Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

245.000.000 49,000 03019001606

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       027195007377
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Đông Phú, Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông Phú, Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ BÍCH Nữ

11/02/1995 Kinh Việt Nam

02/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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